
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Chuyên 

 viên 

(tương 

đương)

Cán sự 

(tương 

đương)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TỔNG 91

I CẤP TỈNH 59

1
BAN QUẢN LÝ KHU KINH 

TẾ TỈNH
4

Phòng Quy hoạch và xây dựng 1
Quản lý xúc tiến đầu 

tư
x Đại học

Xây dựng; Xây dựng cầu 

đường

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

1
Quản lý xúc tiến đầu 

tư
x Thạc sĩ

Kinh tế đầu tư; Kinh tế kế 

hoạch-đầu tư; Ngoại 

thương; Kinh tế đối ngoại

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Ưu tiên 

giao tiếp 

tiếng Anh 

1 Quản lý đầu tư x Đại học

Kinh tế đầu tư; Kinh tế kế 

hoạch-đầu tư; Hệ thống kỹ 

thuật công nghiệp; Quản 

lý công nghiệp 

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Phòng Quản lý doanh nghiệp 1 Quản lý doanh nghiệp x Thạc sĩ Luật kinh tế
ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Ưu tiên 

giao tiếp 

tiếng Anh 

tốt

Ngoại 

ngữ 

(hoặc 

tương 

đương)

Ghi 

chú

Nhu cầu tuyển dụng

Phòng Quản lý đầu tư

CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021

Vị trí việc làm cần 

tuyển (theo VTLV đã 

được Bộ Nội vụ phê 

duyệt tại Quyết định 

số 2018/QĐ-BNV)

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

(Kèm theo Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh An Giang) 

ST

T

Tin học 

(hoặc 

tương 

đương)

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Ngạch tuyển 

dụngSố 

lượng 

cần 

tuyển 

dụng

Tên cơ quan, Phòng, ban cần 

tuyển dụng mới
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Chuyên 

 viên 

(tương 

đương)

Cán sự 

(tương 

đương)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ngoại 

ngữ 

(hoặc 

tương 

đương)

Ghi 

chú

Nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm cần 

tuyển (theo VTLV đã 

được Bộ Nội vụ phê 

duyệt tại Quyết định 

số 2018/QĐ-BNV)

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

ST

T

Tin học 

(hoặc 

tương 

đương)

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Ngạch tuyển 

dụngSố 

lượng 

cần 

tuyển 

dụng

Tên cơ quan, Phòng, ban cần 

tuyển dụng mới

2
CHI CỤC VĂN THƯ LƯU 

TRỮ
1

 Phòng Quản lý Văn thư - Lưu 

trữ
1

Quản lý nhà nước về 

công tác văn thư, lưu 

trữ

x Đại học
Lưu trữ và Quản trị Văn 

phòng

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

3 VĂN PHÒNG HĐND TỈNH 1
Chuyên viên phục vụ 

Ban Pháp chế
x Đại học Luật

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

4 SỞ XÂY DỰNG 4

Văn Phòng Sở 1 Pháp chế x Đại học  Luật
ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

1 x Đại học Kiến Trúc sư
ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

1 x Đại học

Kỹ sư chuyên ngành về 

xây dựng (trừ chuyên 

ngành về cầu đường; thủy 

Phòng Giám định Xây dựng 1
Quản lý chất lượng 

công trình
x Đại học

Kỹ sư chuyên ngành về 

xây dựng (trừ chuyên 

ngành về cầu đường; thủy 

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

5 SỞ CÔNG THƯƠNG 3

Thanh tra Sở 1

Tham mưu, theo dõi 

thực hiện công tác 

thanh tra, pháp chế

x Đại học Luật
ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Phòng Quy hoạch - Kiến trúc
Quản lý kiến trúc - 

quy hoạch
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Chuyên 

 viên 

(tương 

đương)

Cán sự 

(tương 

đương)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ngoại 

ngữ 

(hoặc 

tương 

đương)

Ghi 

chú

Nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm cần 

tuyển (theo VTLV đã 

được Bộ Nội vụ phê 

duyệt tại Quyết định 

số 2018/QĐ-BNV)

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

ST

T

Tin học 

(hoặc 

tương 

đương)

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Ngạch tuyển 

dụngSố 

lượng 

cần 

tuyển 

dụng

Tên cơ quan, Phòng, ban cần 

tuyển dụng mới

Phòng Quản lý Năng lượng 1

Theo dõi, quản lý 

suất tiêu thụ năng 

lượng các cơ sở, 

doanh nghiệp hoạt 

x Đại học Kỹ sư Điện
ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Phòng Quản lý Công nghiệp 1

Tham mưu, theo dõi 

thực hiện công 

nghiệp, cụm công 

x Đại học
Kỹ sư Kỹ thuật công 

nghiệp

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

6
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ
1

Phòng Quản lý khoa học 1 Quản lý khoa học x
Đại học 

trở lên

Trồng trọt; Phát triển 

nông thôn

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO 

LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
3

Phòng Hành chính - Tổng hợp 1 Hành chính tổng hợp       x
Đại học 

trở lên

Quản trị nhân lực; Mạng 

máy tính và truyền thông 

dữ liệu

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Phòng Quản lý đo lường 1 Quản lý đo lường x
Đại học 

trở lên
Vật lý kỹ thuật điện tử

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất 

lượng-TBT
1

Quản lý tiêu chuẩn 

chất lượng
x

Đại học 

trở lên

Truyền thông; Luật hành 

chính

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

8 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 1

Thanh tra 1

Thực hiện công tác 

thanh tra chuyên 

ngành Kế hoạch và 

x Đại học Luật
ƯD 

CNTTCB
Bậc 2
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Chuyên 

 viên 

(tương 

đương)

Cán sự 

(tương 

đương)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ngoại 

ngữ 

(hoặc 

tương 

đương)

Ghi 

chú

Nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm cần 

tuyển (theo VTLV đã 

được Bộ Nội vụ phê 

duyệt tại Quyết định 

số 2018/QĐ-BNV)

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

ST

T

Tin học 

(hoặc 

tương 

đương)

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Ngạch tuyển 

dụngSố 

lượng 

cần 

tuyển 

dụng

Tên cơ quan, Phòng, ban cần 

tuyển dụng mới

9
SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI
4

Phòng Giáo dục nghề nghiệp 1
Quản lý về giáo dục 

nghề nghiệp
x Đại học

Công tác xã hội; Điện 

Công nghiệp

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Phòng Kế hoạch - Tài chính 1
Quản lý tài chính, kế 

toán
x Đại học

Tài chính - ngân hàng; Kế 

toán

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em - 

BĐG
1

Quản lý công tác bảo 

vệ trẻ em
x Đại học Công tác xã hội; Luật

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Văn phòng Sở 1 Văn thư - lưu trữ x Đại học 

- Văn thư, lưu trữ; 

- Đại học chuyên ngành 

khác thì phải có bằng 

Trung cấp văn thư, văn 

thư - lưu trữ.

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

10 SỞ TƯ PHÁP 2

1 Kế toán x
Đại học 

trở lên
Kế toán

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

1 Thủ quỹ x Cao đẳng Tài chính; Kế toán
ƯD 

CNTTCB
Bậc 1

11
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH
4

Văn phòng Sở 1 Công nghệ thông tin x Đại học Công nghệ thông tin
ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

1 Văn phòng Sở
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Chuyên 

 viên 

(tương 

đương)

Cán sự 

(tương 

đương)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ngoại 

ngữ 

(hoặc 

tương 

đương)

Ghi 

chú

Nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm cần 

tuyển (theo VTLV đã 

được Bộ Nội vụ phê 

duyệt tại Quyết định 

số 2018/QĐ-BNV)

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

ST

T

Tin học 

(hoặc 

tương 

đương)

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Ngạch tuyển 

dụngSố 

lượng 

cần 

tuyển 

dụng

Tên cơ quan, Phòng, ban cần 

tuyển dụng mới

Phòng Quản lý thể dục thể thao 3
 Chuyên viên quản lý 

thể dục thể thao
x Đại học Thể dục thể thao

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

12
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƯỜNG
2

Văn phòng 1 Hành chính tổng hợp x Đại học
Luật; Quản trị Văn phòng; 

Hành chính Văn phòng

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Phòng Kế hoạch - Tài chính 1 Kế hoạch, tổng hợp x Đại học

Quản lý TNMT; Quản lý 

môi trường; Địa chất; 

Kinh tế tài nguyên thiên 

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Chi cục Bảo vệ môi trường 1 Kiểm soát ô nhiễm x
Đại học 

trở lên

Kỹ thuật môi trường; 

Quản lý môi trường; Khoa 

học môi trường

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Chi cục Quản lý đất đai 6

1 Thẩm định giá x Đại học
Quản lý Đất đai; Kinh tế 

tài nguyên thiên nhiên; 

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

2
Quản lý đăng ký đất 

đai
x Đại học Quản lý Đất đai

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

2
Quản lý đo đạc và 

bản đồ (viễn thám)
x Đại học

Quản lý Đất đai; Kỹ thuật 

trắc địa, bản đồ

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

1
Quản lý quy hoạch, 

sử dụng đất
x Đại học Quản lý Đất đai

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

13 THANH TRA TỈNH 3

Page 5



Chuyên 

 viên 

(tương 

đương)

Cán sự 

(tương 

đương)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ngoại 

ngữ 

(hoặc 

tương 

đương)

Ghi 

chú

Nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm cần 

tuyển (theo VTLV đã 

được Bộ Nội vụ phê 

duyệt tại Quyết định 

số 2018/QĐ-BNV)

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

ST

T

Tin học 

(hoặc 

tương 

đương)

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Ngạch tuyển 

dụngSố 

lượng 

cần 

tuyển 

dụng

Tên cơ quan, Phòng, ban cần 

tuyển dụng mới

Văn phòng 1  Hành chính - Quản trị x Đại học Kế toán
ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Phòng Thanh tra Kinh tế - Xã 

hội
2

Thanh tra kinh tế xã 

hội
x Đại học Xây dựng

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

14
VĂN PHÒNG BAN AN 

TOÀN GIAO THÔNG TỈNH 
1 Chuyên viên x Đại học

Kỹ sư kinh tế xây dựng 

ngành Giao thông vận tải
Trung cấp Bậc 2

Năm 2021 

có 01 biên 

chế nghỉ hưu

15
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật
3

Phòng Bảo vệ thực vật 1
Quản lý Bảo vệ thực 

vật
x

Đại học 

trở lên

Khoa học cây trồng; 

Trồng trọt; Bảo vệ thực 

vật; Nông học

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Phòng Trồng trọt và kiểm dịch 

thực vật
1 Quản lý Trồng trọt x

Đại học 

trở lên

Khoa học cây trồng; 

Trồng trọt; Bảo vệ thực 

vật; Nông nghiệp; Nông 

học; Khoa học đất

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Phòng Thanh tra - pháp chế 1 Pháp chế x
Đại học 

trở lên

Khoa học cây trồng; 

Trồng trọt; Bảo vệ thực 

vật; Nông nghiệp; Nông 

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Chi cục Thủy lợi 1

Phòng Hành chính - Tổng hợp 1 Kế toán x Đại học Kế toán
ƯD 

CNTTCB
Bậc 2
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Chuyên 

 viên 

(tương 

đương)

Cán sự 

(tương 

đương)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ngoại 

ngữ 

(hoặc 

tương 

đương)

Ghi 

chú

Nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm cần 

tuyển (theo VTLV đã 

được Bộ Nội vụ phê 

duyệt tại Quyết định 

số 2018/QĐ-BNV)

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

ST

T

Tin học 

(hoặc 

tương 

đương)

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Ngạch tuyển 

dụngSố 

lượng 

cần 

tuyển 

dụng

Tên cơ quan, Phòng, ban cần 

tuyển dụng mới

Chi cục Kiểm lâm 10

Phòng Hành chính -Tổng hợp 1 Hành chính tổng hợp x
Đại học 

trở lên

Hành chính; Chính sách 

công; Quản lý nhà nước 

về nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Quản trị 

nhân lực; Quản trị văn 

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Phòng Quản lý bảo vệ rừng  và 

Bảo tồn thiên nhiên
1

Quản lý, bảo vệ rừng 

và bảo tồn thiên nhiên
x

Đại học 

trở lên

Lâm nghiệp; Lâm sinh; 

Quản lý tài nguyên rừng; 

Nông lâm kết hợp và Lâm 

nghiệp xã hội

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

1 Pháp chế x
Đại học 

trở lên

Lâm nghiệp; Lâm sinh; 

Quản lý tài nguyên rừng; 

Nông lâm kết hợp và Lâm 

nghiệp xã hội

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

1 Pháp chế x
Đại học 

trở lên
Luật

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Hạt Kiểm lâm liên huyện Tri 

Tôn - Thoại Sơn
2 Kiểm lâm x

Đại học 

trở lên

Lâm nghiệp; Lâm sinh; 

Quản lý tài nguyên rừng; 

Nông lâm kết hợp và Lâm 

nghiệp xã hội

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Hạt Kiểm lâm liên 

huyện Tịnh Biên - Châu Đốc
2 Kiểm lâm x

Đại học 

trở lên

Lâm nghiệp; Lâm sinh; 

Quản lý tài nguyên rừng; 

Nông lâm kết hợp và Lâm 

nghiệp xã hội

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Phòng Thanh Tra - Pháp chế
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Chuyên 

 viên 

(tương 

đương)

Cán sự 

(tương 

đương)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ngoại 

ngữ 

(hoặc 

tương 

đương)

Ghi 

chú

Nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm cần 

tuyển (theo VTLV đã 

được Bộ Nội vụ phê 

duyệt tại Quyết định 

số 2018/QĐ-BNV)

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

ST

T

Tin học 

(hoặc 

tương 

đương)

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Ngạch tuyển 

dụngSố 

lượng 

cần 

tuyển 

dụng

Tên cơ quan, Phòng, ban cần 

tuyển dụng mới

1
Quản lý, bảo vệ rừng 

và bảo tồn thiên nhiên
x

Đại học 

trở lên

Lâm nghiệp; Lâm sinh; 

Quản lý tài nguyên rừng; 

Nông lâm kết hợp và Lâm 

nghiệp xã hội

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

1
Theo dõi sử dụng và 

phát triển rừng
x

Đại học 

trở lên
Luật

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

16 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 2

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng 

giao thông
1

Quản lý hạ tầng giao 

thông
x Đại học

Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Thanh tra Sở 1 Thanh tra x Đại học
Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

15

TRUNG TÂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG - VĂN 

PHÒNG UBND TỈNH

2

Phòng Hành chính - Tổng hợp 1 Hành chính - Quản trị x Đại học
Hành chính; Luật; Quản 

trị kinh doanh.

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Phòng Tiếp nhận, xử lý và Trả 

kết quả
1

Kiểm soát và đánh 

giá kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính

x Đại học
Luật; Kinh tế quốc tế; 

Quản trị kinh doanh.

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

II CẤP HUYỆN 32

1
UBND THÀNH PHỐ CHÂU 

ĐỐC
7

1
Giải quyết khiếu nại, 

tố cáo
x Đại học Luật; Hành chính

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Đội Kiểm lâm cơ động và 

Phòng cháy chữa cháy rừng

Văn phòng HĐND và UBND

Năm 2021 

Nghỉ hưu 1, 

chuyển 

công tác 1
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Chuyên 

 viên 

(tương 

đương)

Cán sự 

(tương 

đương)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ngoại 

ngữ 

(hoặc 

tương 

đương)

Ghi 

chú

Nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm cần 

tuyển (theo VTLV đã 

được Bộ Nội vụ phê 

duyệt tại Quyết định 

số 2018/QĐ-BNV)

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

ST

T

Tin học 

(hoặc 

tương 

đương)

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Ngạch tuyển 

dụngSố 

lượng 

cần 

tuyển 

dụng

Tên cơ quan, Phòng, ban cần 

tuyển dụng mới

1 Quản trị công sở x Đại học
Xây dựng; Quản trị Văn 

phòng

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

1 Tổ chức nhân sự x Đại học Luật; ĐH Hành chính
ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Phòng Tài chính - Kế hoạch 1 Quản lý ngân sách x Đại học Tài chính ngân hàng
ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

1 Quản lý đất đai x Đại học Quản lý đất đai 
ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

1

Quản lý môi trường,

 tài nguyên nước, 

khoảng sản

x Đại học Khoa học môi trường
ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Phòng Quản lý đô thị 1
Quản lý Quy hoạch 

kiến trúc
x Đại học

Kiến trúc, Quy hoạch, kỹ 

thuật xây dựng (Kỹ thuật 

công trình xây dựng hoặc 

xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

2 UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU 8

1 Quản lý môi trường x Đại học Tài nguyên môi trường
ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

1 Quản lý xây dựng x Đại học Xây dựng; Kiến trúc
ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

2
Quản lý Tài chính - 

ngân sách
x Đại học Kế toán; Tài chính

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Văn phòng HĐND và UBND

Văn phòng HĐND và UBND

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường

Phòng Tài chính - Kế hoạch
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Chuyên 

 viên 

(tương 

đương)

Cán sự 

(tương 

đương)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ngoại 

ngữ 

(hoặc 

tương 

đương)

Ghi 

chú

Nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm cần 

tuyển (theo VTLV đã 

được Bộ Nội vụ phê 

duyệt tại Quyết định 

số 2018/QĐ-BNV)

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

ST

T

Tin học 

(hoặc 

tương 

đương)

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Ngạch tuyển 

dụngSố 

lượng 

cần 

tuyển 

dụng

Tên cơ quan, Phòng, ban cần 

tuyển dụng mới

2
Quản lý Kế hoạch và 

đầu tư
x Đại học

Kinh tế Luật; Kinh tế đầu 

tư; Tài chính; Luật

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Phòng Quản lý đô thị 1
Quản lý quy hoạch và 

Xây dựng
x Đại học

Xây dựng; Kiến trúc; Quy 

hoạch; Xây dựng dân 

dụng công nghiệp

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Phòng Kinh tế 1

  Tổ chức thực hiện 

công tác QLNN về 

lĩnh vực thủy lợi; 

nông nghiệp

x Đại học
Thủy lợi; Thủy công đồng 

bằng; Phát triển nông thôn

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

3 UBND HUYỆN CHÂU PHÚ 5

1 Quản lý đội ngũ x Đại học Quản trị nhân sự; Luật
ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

1 Cải cách hành chính x Đại học Hành chính; Luật
ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Phòng Tài chính - Kế hoạch 1
Quản lý Kế hoạch và 

Đầu tư
x Đại học Xây dựng

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Phòng Kinh tế - Hạ tầng 1 Quản lý Xây dựng x Đại học Xây dựng
ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Phòng Tư pháp 1
Phổ cập và thi hành 

pháp luật
x Đại học Luật

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

4 UBND HUYỆN THOẠI SƠN 7

Phòng Nội vụ

Phòng Tài chính - Kế hoạch
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Chuyên 

 viên 

(tương 

đương)

Cán sự 

(tương 

đương)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ngoại 

ngữ 

(hoặc 

tương 

đương)

Ghi 

chú

Nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm cần 

tuyển (theo VTLV đã 

được Bộ Nội vụ phê 

duyệt tại Quyết định 

số 2018/QĐ-BNV)

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

ST

T

Tin học 

(hoặc 

tương 

đương)

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Ngạch tuyển 

dụngSố 

lượng 

cần 

tuyển 

dụng

Tên cơ quan, Phòng, ban cần 

tuyển dụng mới

Văn phòng HĐND và UBND 1 Văn thư x Đại học Văn thư lưu trữ
ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

2
Quản lý giao thông 

vận tải
x Đại học

Xây dựng cầu đường; Kỹ 

thuật xây dựng; Công 

nghệ kỹ thuật xây dựng; 

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

1

Quản lý công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp, 

khoa học công nghệ

x Đại học

Công nghệ sinh học; Công 

nghệ kỹ thuật tự động; 

Quản trị kinh doanh; Công 

nghệ thực phẩm

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

1
Quản lý kế hoạch và 

đầu tư
x Đại học Xây dựng

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

1
Quản lý tài chính - 

ngân sách
x Đại học Tài chính; Kế toán

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
1 Quản lý môi trường x Đại học

Công nghệ kỹ thuật môi 

trường

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

5
UBND THÀNH PHỐ LONG 

XUYÊN
5

Phòng Y tế 1
Quản lý dược, mỹ 

phẩm
x Đại học

Dược sĩ (có chứng chỉ 

hành nghề)
Đại học Bậc 3

Phòng Quản lý Đô thị 1
Quản lý quy hoạch, 

cấp phép xây dựng
x

Thạc sĩ; 

Đại học

Kiến trúc; Quy hoạch 

vùng và Đô thị

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng Kinh tế - Hạ tầng
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Chuyên 

 viên 

(tương 

đương)

Cán sự 

(tương 

đương)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ngoại 

ngữ 

(hoặc 

tương 

đương)

Ghi 

chú

Nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm cần 

tuyển (theo VTLV đã 

được Bộ Nội vụ phê 

duyệt tại Quyết định 

số 2018/QĐ-BNV)

Chuyên ngành đào tạo cần 

tuyển

ST

T

Tin học 

(hoặc 

tương 

đương)

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển

Ngạch tuyển 

dụngSố 

lượng 

cần 

tuyển 

dụng

Tên cơ quan, Phòng, ban cần 

tuyển dụng mới

Phòng Kinh tế 1

Chuyên viên phụ 

trách lĩnh vực Nông 

nghiệp

x Đại học Thủy lợi
ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội
1

Quản lý về an toàn 

lao động, vệ sinh lao 

động; Công tác bảo 

vệ chăm sóc trẻ em

x Đại học
Luật; Lao động-xã hội; 

Hành chính

ƯD 

CNTTCB
Bậc 2

Phòng Nội Vụ 1
Quản lý tổ chức - 

biên chế và hội
x Đại học Luật Cao đẳng Bậc 2
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